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BÁO CÁO

Đánh giá tác động các nội dung trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đánh giá tác động các nội dung trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025, như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh chung

Giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó chưa quy định “xây dựng nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất”. Tuy nhiên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Bắc Giang đã ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện (Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 về Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020).

Ở tỉnh Bắc Giang: Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (số 1018/SNN-PTNT ngày 23/8/2017 về việc triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017; số 528/SNN-PTNT ngày 14/5/2018 về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; số 206/SNN-PTNT ngày 22/2/2019 về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019,...). Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo (số 341/LĐTB&XH-BT ngày 19/02/2019 về việc thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và dự án 4 và 5 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; số 154/LĐTB&XH-BT ngày 07/02/2020 về việc thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và dự án 4, 5 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020,...). Ban Dân tộc ban hành Hướng dẫn số 08/HD-BDT ngày 09/01/2020 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020,... Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên ngành số 06/HDLN-SNNPTNT-KHĐT-TC ngày 24/5/2019 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh.

Các văn bản đã hướng dẫn đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Qua đó đã giúp quản lý tập trung thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; quá trình triển khai đúng mục đích, nội dung theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đã hết hiệu lực thi hành do văn bản quy định của trung ương đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới (Quyết định Số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia).
Mặt khác, trong quá trình phân cấp quản lý nhà nước thì ở tỉnh đã phân cấp và phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây gọi là chủ dự án thành phần cấp tỉnh) quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại các huyện, thành phố vẫn chưa đồng nhất về phòng chuyên môn giúp UBND cấp huyện quản lý các dự án thành phần trong các chương trình, đồng thời các thông tư hướng dẫn thực hiện của các bộ ngành liên quan chưa quy định cụ thể về mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục để triển khai thực hiện.

2. Mục tiêu xây dựng nghị quyết
Việc quy định “Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” nhằm cụ thể hóa Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
II. CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
a. Xác định vấn đề bất cập:

Thủ tướng Chính phủ phân công quản lý 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho: Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì Chương trình  MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022; Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021. Như vậy, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được thực hiện từ 3 nguồn vốn của các cơ quan chủ quản chương trình.
Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định “Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”; chưa quy định về trình tự, thủ tục và cơ quan đầu mối quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần trong các chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp huyện.
b. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Vấn đề cần giải quyết là ban hành thủ tục hành chính quy định cụ thể các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất để giúp các tổ chức, cá nhân (đơn vị chủ trì liên kết, đối tượng liên kết) trong việc lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất,...
c. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

* Về mẫu hồ sơ: Sử dụng các mẫu hồ sơ được cụ thể hoá tại Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

* Về Trình tự, thủ tục lựa chọn, nội dung thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết. Đề nghị thực hiện trình tự theo 04 bước (Khảo sát, lập hồ sơ dự án, kế hoạch liên kết; Nộp hồ sơ; Thẩm định; Phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết). Trong đó đề nghị phân cấp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phòng chuyên môn cấp huyện để tham mưu quản lý nhà nước đối với các dự án thành phần cấp tỉnh và cấp huyện.

* Về đầu mối tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi từ 02 huyện, thành phố trở lên (liên kết cấp tỉnh):

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

+ Ban Dân tộc: đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thành phố (liên kết cấp huyện):

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

+ Phòng Dân tộc: đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế): đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

d. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính (chủ trì liên kết, đối tượng liên kết):
+ Tích cực: Giúp các doanh nghiệp, HTX, nông dân giải quyết khó khăn trong việc xác định dự án, xác định cơ quản chủ quản, nguồn vốn thực hiện, lập dự án liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.

+ Tác động tiêu cực: Không
- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách (Các cơ quan chuyên môn của tỉnh trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ):
+ Tích cực: Giải quyết các thủ tục hỗ trợ theo quy trình chuẩn; phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản chương trình; Thuận lợi trong việc tư vấn, hướng dẫn lập dự án.
+ Tác động tiêu cực: Không
2. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
a. Xác định vấn đề bất cập:

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng là phương thức hỗ trợ cộng đồng dân cư thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất do chính cộng đồng dân cư đề xuất, tổ chức thực hiện. Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP thì các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương trình MTQG, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

Tuy nhiên, chưa có quy trình, mẫu hồ sơ lựa chọn đối tượng tham gia thực hiện dự án; mặt khác đối tượng tham gia là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số nên hạn chế về trình độ, vì vậy cần thiết có quy trình chuẩn để các phòng chuyên môn cấp huyện hướng dẫn thực hiện và tham mưu quản lý nhà nước đối với các dự án thành phần.
b. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Vấn đề cần giải quyết là ban hành các mẫu hồ sơ xây dựng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, trong đó hướng dẫn đầy đủ các yếu tố về thông tin cần cung cấp và yêu cầu về nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. Đồng thời quy định trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất.
c. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
- Đề nghị ban hành 04 mẫu hồ sơ xây dựng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, nội dung trong các mẫu hồ sơ đã được xem xét đầy đủ các yếu tố về thông tin cần cung cấp và yêu cầu về nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; mặt khác cũng đã đơn giản hóa về nội dung và thủ tục để cộng đồng dễ xây dựng đề xuất dự án, phương án, cụ thể:
(1) Đơn đề nghị của cộng đồng dân cư theo Mẫu số 06.
(2) Biên bản họp cộng đồng dân cư theo Mẫu số 07.

(3) Dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo Mẫu số 08
(4) Bản phô tô hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (nếu có) (Áp dụng đối với tiêu thụ sản phẩm đã có hợp đồng; đối với liên kết mới cộng đồng dân cư lập hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo Mẫu số 09.

- Đề nghị thực hiện trình tự theo 04 bước (Lập hồ sơ dự án, phương án sản xuất; Nộp hồ sơ; Thẩm định; Phê duyệt dự án, phương án sản xuất). Trong đó đề nghị phân cấp cho các phòng chuyên môn cấp huyện để tham mưu quản lý nhà nước đối với các dự án thành phần cấp huyện, cụ thể:

(1) Lập hồ sơ dự án, phương án sản xuất: Cộng đồng dân cư phối hợp, thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến triển khai dự án để xây dựng hồ sơ đề xuất dự án.
(2) Nộp hồ sơ:
- Cộng đồng dân cư gửi 01 bộ hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến triển khai thực hiện dự án. 

- Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, lập Tờ trình kèm theo 01 hồ sơ hợp lệ gửi trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện của Phòng chuyên môn phụ trách dự án thành phần cấp huyện, cụ thể như sau:

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế): đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

+ Phòng Dân tộc: đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(3) Thẩm định

Thành lập Tổ thẩm định: Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng chuyên môn phụ trách dự án thành phần cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ thẩm định và tiến hành thực hiện thẩm định dự án, phương án sản xuất; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt. 

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: Tổ trưởng là Lãnh đạo Phòng chuyên môn phụ trách dự án thành phần cấp huyện; đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính, các phòng, đơn vị chuyên môn cấp huyện có liên quan; chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết); các thành viên là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, kế hoạch liên kết. 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện trình phê duyệt, Phòng chuyên môn phụ trách dự án thành phần cấp huyện có văn bản cho Ủy ban nhân dân xã nơi dự kiến triển khai thực hiện dự án thông báo cho cộng đồng dân cư biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

(4) Phê duyệt dự án, phương án sản xuất

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Phòng chuyên môn phụ trách dự án thành phần cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết. 

Nội dung quyết định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.
Trường hợp từ chối phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Đơn vị thực hiện liên kết biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

d. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính (Cộng đồng dân cư đề xuất dự án):
+ Tích cực: Thuận tiện trong việc lựa chọn đối tượng, nội dung đề xuất dự án. Dễ dàng xác định cơ quan chủ quản chương trình để nộp hồ sơ đề xuất dự án. Tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình triển khai thực hiện.
+ Tác động tiêu cực: Không
- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách (Các cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ):
+ Tích cực: Giải quyết các thủ tục hỗ trợ theo quy trình chuẩn.

+ Tác động tiêu cực: Không
3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
a. Xác định vấn đề bất cập:
Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ là phương thức hỗ trợ thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu lựa chọn cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

Tại khoản 2 Điều 23 quy định Quy trình, thủ tục, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Tuy nhiên, chưa có sự phân công, phân cấp; chưa quy định cụ thể áp dụng theo văn bản nào.
b. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Vấn đề cần giải quyết là phân công, phân cấp cho cơ quan chủ quản chương trình ở cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện Quy trình, thủ tục, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ nhằm đồng bộ và phù hợp quản lý từ trung ương đến địa phương.

c. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
Thủ tướng Chính phủ phân công quản lý 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho: Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì Chương trình  MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022; Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021. Vì vậy để tham mưu cho UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện về hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, đề nghị phân công, phân cấp đối với cấp tỉnh cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc và đối với cấp huyện cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc làm các đơn vị đầu mối, chủ trì, tổng hợp và tham mưu cho UBND cùng cấp giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; như vậy sẽ đồng bộ và phù hợp quản lý từ trung ương đến địa phương.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

+ Ban Dân tộc/Phòng Dân tộc chủ trì, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

d. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính (Các cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ):
+ Tích cực: Thuận tiện trong việc lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, lựa chọn đơn vị đặt hàng, thống nhất quy trình triển khai.
+ Tác động tiêu cực: Không
- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách (Các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia dự án):
+ Tích cực: Nắm bắt được các quy trình triển khai theo quy định của pháp luật, hạn chế các khiếu kiện không đáng có.

+ Tác động tiêu cực: Không
III. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP LỰA CHỌN
Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của các thủ tục hành chính, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, các giải pháp đề xuất về các mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 nêu trên là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ Chính phủ giao tại điểm d khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; việc ban hành nghị quyết sẽ là công cụ có tính pháp lý cao, tạo sự minh bạch, rõ ràng và hỗ trợ mạnh mẽ, tạo điều kiện để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhất là ở khu vực nông thôn.
IV. LẤY Ý KIẾN
1. Trong quá trình tham mưu xây dựng nghị quyết đã tham khảo ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị đều nhất trí sự cần thiết ban hành thủ tục hành chính, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Phương pháp lấy ý kiến: Gửi văn bản và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để xin ý kiến tại Văn bản số ....../SNN-PTNT ngày    /   /2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v xin ý kiến tham gia hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025.

2. Xin ý kiến nhân dân: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động các nội dung trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025./.
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